
STT Họ và Tên Mã số SV Lớp Đăng ký lớp AV tăng cường
1 Trần Hải Biên 16110021 16110CL3 Lớp 12CLC

2 Nguyễn Thanh Nghĩa 16110167 16110cl4 Lớp 12CLC

3 Vũ Đình Tấn 16110208 16110CL3 Lớp 12CLC

4 Lưu Huy Thanh Tuấn 16110242 16110CL3 Lớp 12CLC

5 Hứa Thị Ngọc Huyền 16116033 16116CL3 Lớp 12CLC

6 Bùi Mạnh Quang 16116069 16116CL3 Lớp 12CLC

7 Nguyễn Thị Kim Tuyến 16116251 16116CL3 Lớp 12CLC

8 Phan Vĩnh Âu 16119001 16119CL1 Lớp 12CLC

9 Trần Đăng Khoa 16119028 16119CL1 Lớp 12CLC

10 Nguyễn Phương Nam 16119031 16119CL1 Lớp 12CLC

11 Nguyễn Thị Bích Hậu 16124019 16124CL3 Lớp 12CLC

12 Trương Hoàng Sơn 16124227 16124CL3 Lớp 12CLC

13 Ngụy Đức Huy 16141035 16161CL1 Lớp 12CLC

14 Phạm Hữu Vinh 16141094 16141CL1 Lớp 12CLC

15 Nguyễn Tuấn Anh 16142046 16142CL5 Lớp 12CLC

16 Đào Lê Duy Liêm 16142137 16142CL5 Lớp 12CLC

17 Nguyễn Đức Cao 16144011 16141CL3 Lớp 12CLC

18 Nguyễn Cao Duy 16144021 16144CL4 Lớp 12CLC

19 Lê Đặng Trung Kiên 16144084 16144CL2 Lớp 12CLC

20 Ngô Hồng Phúc 16144127 16144CL2 Lớp 12CLC

21 Nguyễn Phúc Minh Thuận 16144172 16144CL3 Lớp 12CLC

22 Trịnh Thanh Tịnh 16144178 16144CL1 Lớp 12CLC

23 Lê Xuân Trúc 16144185 16144CL4 Lớp 12CLC

24 Lê Phước Nhân 16145211 16145CL2 Lớp 12CLC

25 Nguyễn Danh Nhân 16145213 16145CL5 Lớp 12CLC

26 Nguyễn Hồ Anh Thư 16145274 16145CL1 Lớp 12CLC

27 Ngô Ngọc Khánh Hoàng 16147029 16147CL2 Lớp 12CLC

28 Huỳnh Minh Phước 16147076 16147cl2 Lớp 12CLC

29 Nguyễn Bảo Thoa 16147092 16147CL1 Lớp 12CLC

30 Nguyễn Tấn Phát 16149089 16149CL2 Lớp 12CLC

31 Phạm Minh Thư 16150029 16150CL1 Lớp 12CLC

32 Võ Đăng Khanh 16150173 16150CL1 Lớp 12CLC

33 Lê Hữu Anh Duy 16151009 16151CL2 Lớp 12CLC

34 Trương Minh 16151038 16151CL2 Lớp 12CLC

35 Đoàn Ngọc Minh 16151047 16151CL2 Lớp 12CLC

36 Châu Ngọc Sơn 16151076 16151CL2 Lớp 12CLC

37 Lê Công Kỳ Vọng 16151317 16151CL3 Lớp 12CLC


